CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----
BÁO GIÁ CẢI TẠO CHIẾU SÁNG KIẾN THỤY 
	STT
	Nội Dung Công Việc
	Đơn Vị
	Số lượng
	Đơn Giá
	Thành Tiền

	1
	Thôn Ngọc Liễn
	
	
	
	

	
	bóng Led VeNus 80w
	bộ
	2
	1 780 000
	3 560 000

	
	Thay cột bác giác 7m liền cần
	bộ
	1
	2 750 000
	2 750 000


	
	Nhân công thay bóng
	bộ
	1
	300 000
	300 000

	
	Nhân công dựng - sửa thay cột
	bộ
	2
	500 000
	1 000 000

	2
	Thôn Nhân Trai
	
	
	
	

	
	Bóng Led Venus 80w
	bộ
	4
	1 780 000
	7 120 000

	
	Nhân công thay bóng
	bộ
	4
	300 000
	1 200 000

	3
	Ngã 4 Đại Hà Đèn đỏ
	
	
	
	

	
	Tụt dây cáp cấp nguồn 3 pha 
	
	
	
	

	
	Nhân công khắc phục cấp nguồn
	trọn bộ
	1
	500 000
	500 000

	4
	Thôn Cao Tiến
	
	
	
	

	
	Cột bát giác liền cần 8m
	bộ
	2
	2 750 000
	5 500 000

	
	Bóng led Venus 80w
	bộ
	5
	1 780 000
	8 900 000

	
	Nhân công thay cột
	bộ
	2
	500 000
	1 000 000

	
	Nhân công thay bóng
	bộ
	3
	300 000
	900 000

	5
	Thôn Cao Bộ
	
	
	
	

	
	bóng Led Venus 100w
	bộ
	1
	1 780 000
	1 780 000

	
	Nhân công thay bóng
	bộ
	1
	300 000
	300 000

	6
	Trạm Bơm Quế Lâm - đường 363
	
	
	
	

	
	bóng led Venuss 120w
	bộ 
	2
	1 780 000
	3 560 000

	
	nhân công thay bóng
	bộ
	2
	300 000
	600 000

	7
	Trạm bơm Quế Lâm - tủ 2
	
	
	
	

	
	Bóng Led Lá 100w
	bộ
	19
	980 000
	18 620 000

	
	Nhân công thay bóng
	bộ
	19
	200 000
	3 800 000

	8
	Đầu Núi đi Kiến Quốc
	
	
	
	

	
	Bóng led VeNuss 120w
	bộ
	15
	1 780 000
	26 700 000

	
	Nhân công thay bóng
	bộ
	15
	200 000
	3 000 000

	9
	UBND - sau trường cấp 3
	
	
	
	

	
	 bóng led lá 100w
	bộ
	23
	980 000
	22 540 000

	
	Nhân công thay bóng
	bộ
	23
	200 000
	4 600 000

	10
	Đình Làng Trà Phương
	
	
	
	

	
	Bóng Led Lá 100w
	bộ
	4
	980 000
	3 920 000

	
	Nhân công thay bóng
	bộ
	4
	300 000
	1 200 000

	11
	Thôn Phương Đôi
	
	
	
	

	
	Bóng led Venuss 80w
	bộ
	8
	1 780 000
	14 240 000

	
	Bóng Led LT Lighting 100w
	bộ
	9
	980 000
	8 820 000

	
	Nhân công thay bóng
	bộ
	17
	200 000
	3 400 000

	
	Tổng Cộng
	
	
	
	149 810 000

	
	
	
	
	
	


Lưu ý:  Báo giá trên chưa bao gồm VAT 

	
	CÔNG TY

TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN



